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BÁO CÁO 
Việc thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan/đơn vị: Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin liên hệ: (họ tên, điện thoại, email)
Hiệu trưởng: Trần Kim Tuyền   

Số điện thoại: 0918381467
Email: trankimtuyen@cdntphcm.edu.vn
- Cơ quan chủ quản: Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đội ngũ: 
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh, 
Chức vụ

	1. Ban Giám Hiệu
	Trần Kim Tuyền
	1978
	TS
	Hiệu trưởng 

	
	Hoàng Thị Thu Sương
	1967
	ThS
	Phó Hiệu trưởng

	
	Hồng Thị Thanh Thủy
	1976
	ThS
	Phó Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Thọ Chân
	1973
	ThS
	Phó Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn

	Đảng Bộ
	Trần Kim Tuyền
	1978
	TS
	Bí thư 

	Chi bộ 1
	Phạm Mạnh Dũng
	1977
	ThS
	Bí thư CB1

	Chi bộ 2
	Phan Vũ Nguyên Khương
	1979
	ThS
	Bí thư CB2

	Chi bộ 3
	Nguyễn Thị Hồng
	1979
	ThS
	Bí thư CB3

	Chi bộ 4
	Nguyễn Thị Trà Mi
	1985
	ThS
	Bí thư CB4

	Chi bộ 5
	Nghiêm Thị Thoa
	1982
	ThS
	Bí thư CB5

	Chi bộ 6
	Trần Quản Quốc
	1977
	ThS
	Bí thư CB6

	Chi bộ 7
	Huỳnh Xuân Nghiệp
	1981
	CN
	Bí thư CB7

	Công đoàn
	Nguyễn Thị Trà Mi
	1985
	ThS
	Chủ tịch

	Đoàn Thanh niên
	Đặng Thị Thủy Tiên
	1990
	ThS
	Bí thư

	3. Trưởng các phòng:

	Phòng Hành chánh tổ chức
	Đặng Thị Tuyết Mai
	1979
	ThS
	Trưởng phòng

	Phòng Đào Tạo
	Phan Vũ Nguyên Khương
	1979
	ThS
	Trưởng phòng

	Phòng Tài chính kế toán
	Lưu Thị Hương
	1985
	CN
	Trưởng phòng

	Phòng Quản trị thiết bị
	Phạm Mạnh Dũng
	1977
	ThS
	Trưởng phòng

	Phòng Công tác học sinh-sinh viên
	Nguyễn Thị Trà Mi
	1985
	ThS
	Trưởng phòng

	Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí
	Nguyễn Thị Hòa
	1973
	CN
	Trưởng phòng

	4. Trưởng các khoa

	Khoa Điện tử - Điều khiển tự động
	Trần Phương Nam
	1979
	ThS
	Trưởng khoa

	Khoa Cơ khí chế tạo
	Trần Quản Quốc
	1977
	ThS
	Trưởng khoa

	Khoa Điện-Điện Lạnh
	Phạm Văn Trọng
	1982
	CN
	Trưởng khoa

	Khoa Cơ khí Ôtô
	Huỳnh Công Thương
	1977
	ThS
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ thông tin
	Lê Trường Thành
	1983
	ThS
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ thực phẩm
	Nghiêm Thị Thoa
	1982
	ThS
	Trưởng khoa

	Khoa Kinh tế
	Hà Thị Lệ Phương
	1981
	ThS
	Trưởng khoa

	Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp
	Hoàng Thị Thủy
	1986
	ThS
	Trưởng khoa

	5. Trung tâm

	Trung tâm Trung tâm tuyển sinh và đào tạo thường xuyên
	Phạm Thị Châu Hương
	1978
	ThS
	Giám đốc trung tâm


- Giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp:
+Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 155/2017 GCNĐKHĐ -TCDN ngày 20/6/2017;

+Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 155a/2017 GCNĐKHĐBS -TCDN ngày 27/5/2019;

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 155b/2017 GCNĐKHĐBS -TCDN ngày 29/4/2020.
- Nghề đào tạo:
	Số TT
	Tên nghề 
	Mã nghề
	Trình độ 

	
	
	
	

	1
	Kế toán doanh nghiệp
	6340302
	Cao đẳng 

	
	
	5340302
	Trung cấp 

	2
	Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	6480202
	Cao đẳng 

	
	
	5480202
	Trung cấp 

	3
	Quản trị mạng máy tính
	6480209
	Cao đẳng 

	
	
	5480209
	Trung cấp 

	4
	Thiết kế đồ họa
	6210402
	Cao đẳng 

	
	
	5210402
	Trung cấp 

	5
	Công nghệ ô tô
	6510216
	Cao đẳng 

	
	
	5510216
	Trung cấp 

	6
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	6520205
	Cao đẳng 

	
	
	5520205
	Trung cấp 

	7
	Điện công nghiệp
	6520227
	Cao đẳng 

	
	
	5520227
	Trung cấp 

	8
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
	6480102
	Cao đẳng 

	
	
	5480102
	Trung cấp 

	9
	Cắt gọt kim loại
	6520121
	Cao đẳng 

	
	
	5520121
	Trung cấp 

	10
	Chế biến thực phẩm
	6540104
	Cao đẳng 

	
	
	5540104
	Trung cấp 

	11
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	6520201
	Cao đẳng

	12
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	6340417
	Cao đẳng

	
	
	5340417
	Trung cấp

	13
	Điện tử công nghiệp
	6520225
	Cao đẳng

	14
	Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
	6520151
	Cao đẳng


2. Tình hình thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp
2.1. Việc cập nhật chuẩn đầu ra theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (Kế hoạch hướng dẫn các khoa, bộ môn thực hiện; Các ngành, nghề đã triển khai; Nội dung/tiêu chí được cập nhật, bổ sung mới; Sự phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động/doanh nghiệp,…).
- Hàng năm, Nhà trường thông báo các khoa rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo 14 nghề nhằm cập nhật, bổ sung các nội dung chuẩn đầu ra mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.
- Nội dung cập nhật, bổ sung của chương trình đào tạo tập trung chủ yếu ở kiến thức, kỹ năng người học đạt được sau khi tốt nghiệp với sự tham gia góp ý của doanh nghiệp nhằm đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
2.2. Việc cập nhật, điều chỉnh, phát triển chương trình, giáo trình, chi tiết các môn học, học phần, biên soạn giáo trình, triển khai đào tạo theo chuẩn đầu ra (Kế hoạch hướng dẫn các khoa, bộ môn thực hiện; Các ngành, nghề đã triển khai; Nội dung được cập nhật, bổ sung mới theo chuẩn đầu ra; Đánh giá việc hiệu quả của các nội dung được cập nhật, phát triển khi triển khai trong quá trình đào tạo, sự phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động/doanh nghiệp,…).

- Việc cập nhật, điều chỉnh, phát triển chương trình, giáo trình, chi tiết các môn học được rà soát cùng với chương trình đào tạo hàng năm.
- Nội dung cập nhật phù hợp thực tiễn và theo hướng giảm thời lượng giảng dạy lý thuyết, tăng thời lượng thực hành của sinh viên; rà soát, cắt bỏ các học phần hoặc các nội dung trùng lặp trong các học phần, tích hợp các học phần có nội dung gần lại với nhau.
2.3. Việc điều chỉnh, cập nhật nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học theo chương trình đào tạo đã được cập nhật, phát triển (nội dung nào đã được cập nhật; phương pháp, phương tiện đã được bổ sung,…); phương thức tổ chức quá trình đào tạo (đào tạo chính quy, tập trung/vừa làm vừa học/từ xa, tự hướng dẫn,…).

- Việc điều chỉnh, cập nhật nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học theo chương trình đào tạo đã được cập nhật tại các bài, chương môn học nhằm đảm bảo cập nhật những tri thức mới, cách thức giảng dạy mới để điều chỉnh sao cho phù hợp với sự phát triển chung của xã hội.
- Các phương pháp, phương tiện bổ sung, cập nhật là phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp đánh giá vấn đáp, kết hợp thực hành và vấn đáp; phương tiện bổ sung là máy chiếu, bảng biểu…
- Phương thức tổ chức quá trình đào tạo là chính quy, tập trung.

2.4. Công tác đảm bảo chất lượng theo chuẩn đầu ra: theo các tiêu chí, tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo mới được cập nhật, chỉnh sửa (số lượng chương trình được kiểm định, kết quả kiểm định chương trình,…).

- Số lượng chương trình đào tạo được kiểm định: 02 gồm nghề Cắt gọt kim loại, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng. Kết quả kiểm định 2 nghề này đạt 96/100 điểm.
- Tháng 12/2022, Nhà trường sẽ kiểm định nghề CNTT (Ứng dụng phần mềm) trình độ cao đẳng.
2.5. Việc thực hiện các quy định về cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ theo hướng số hoá: (Các loại văn bằng, chứng chỉ của trường cấp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Sự rà soát lại tên văn bằng, chứng chỉ theo chuẩn đầu ra mới được xây dựng, cập nhật; Số lượng văn bằng, chứng chỉ được rà soát; Quản lý việc cấp phát; Cập nhật trên trang thông tin điện tử https://vanbang.gdnn.gov.vn/;...).
- Việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ của trường được tổ chức nghiêm túc chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nhà trường tổ chức in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ đào tạo theo Quyết định số 50/QĐ-CĐN ngày 18/03/2019 ban hành Qui định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in/mua phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp tại trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ theo thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017.
- Nhà trường đã cập nhật số lượng văn bằng từ năm 2017 đến năm 2021 trên trang thông tin điện tử https://vanbang.gdnn.gov.vn được 2914 văn bằng.
2.6. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thực hiện xây dựng, triển khai chương trình đào tạo cho từng ngành, nghề theo chuẩn đầu ra: (Kế hoạch thực hiện; Kết quả đã triển khai;…).

- Hàng năm, Nhà trường thực hiện triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, nhà giáo tại trường như cho các nhà giáo học tập các nội dung qui định về giáo dục nghề nghiệp, nâng cao nhận thức về mục tiêu giáo dục và hiểu rõ nhiệm vụ năm học; nhà giáo đi thực tập tại các doanh nghiệp để bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

- Kết quả đã tổ chức đưa hơn 50 cán bộ quản lý, nhà giáo đi học các lớp chuyên đề, bồi dưỡng như Hội thảo trực tuyến về “Chia sẻ các phương pháp đào tạo trực tuyến/kết hợp trong GDNN”; Đánh giá thí điểm nghề Đo kiểm cơ khí bậc trình độ 3 theo tiêu chuẩn của Nhật Bản; Bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy số trong giáo dục nghề nghiệp; Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp; Bồi dưỡng kiến thức đối ngoại; tập huấn “Ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và đánh giá từ xa” ….
3. Đánh giá tình hình thực hiện, kết quả đạt được 
3.1. Đánh giá chung: (Đánh giá hiệu quả việc thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp; Sự phù hợp của việc thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp với yêu cầu của người sử dụng lao động/doanh nghiệp,…).

- Hiệu quả việc thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp tại trường là xây dựng chuẩn đầu ra và căn cứ chuẩn đầu ra để xây dựng chương trình đào tạo với các phương pháp giảng dạy, hình thức kiểm tra đánh giá hướng tới mục tiêu đáp ứng các yêu cầu của Khung trình độ quốc gia. Việc rà soát, điều chỉnh cấu trúc, nội dung, phương pháp thực hiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp bảo đảm phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Có thể khẳng định rằng, việc triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục nghề nghiệp sẽ ngày càng tăng sức hấp dẫn đối với giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện cho người học thực hiện con đường học tập suốt đời, liên thông lên giáo dục đại học được mở rộng. Tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp theo xu hướng quốc tế, dựa trên chuẩn đầu ra; đổi mới việc đánh giá, công nhận, cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp để thúc đẩy khu vực và quốc tế công nhận bằng cấp giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, giúplao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong nước và hội nhập thị trường lao động quốc tế. 

- Đồng thời, để Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục nghề nghiệp được áp dụng hiệu quả thì việc tham gia xây dựng các chuẩn đầu ra và đánh giá năng lực người học đều cần có sự tham gia của doanh nghiệp.Vì chính doanh nghiệp là nơi thụ hưởng kết quả của giáo dục nghề nghiệp, nên phải đẩy mạnh việc gắn kết doanh nghiệp với đào tạo nghề, huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng, xây dựng chương trình đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

3.2. Khó khăn, vướng mắc.

- Sự chủ động tham gia của doanh nghiệp trong việc phát triển, điều chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo còn hạn chế. Các doanh nghiệp tham gia chủ yếu là có quan hệ cá nhân với nhà giáo, cán bộ quản lý hoặc có quan hệ hợp tác với trường.

3.3. Nguyên nhân.

- Doanh nghiệp thường có tâm lý bảo mật thông tin của doanh nghiệp, chưa tin tưởng giao công việc chuyên môn.

- Chưa có cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia đào tạo
4. Kiến nghị, đề xuất:
- Cần có những cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia đào tạo.

- Cần có ràng buộc về tính pháp lý hơn nữa trong hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường.

- Có hình thức hỗ trợ thêm cho nhà giáo trong việc tham gia với doanh nghiệp để đào tạo HSSV.
Trên đây là báo cáo việc thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp của trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh./.

Trân trọng!
	Nơi nhận:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Hiệu trưởng;

- Các Phó hiệu trưởng;

- Lưu: VT, P.ĐT (Nghiệp).
	HIỆU TRƯỞNG
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